
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 T6, 9h-11h30 T7 và 13h-15h30 CN từ 19/12/2025 - 08/02/2026
Giảng viên: Phạm Minh Toàn

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 151A080558 Nguyễn Thị Kim Vui 25/05/1997 0963924039 nguyenthikimvui255@gmail.com
2 201A160073 Đỗ Thị Tường Vi 29/09/2002 0359234989 dothituong.vi02919@gmail.com
3 211A040017 Đặng Khắc Quy 20/10/2003 0869184733 dangquy8423@gmail.com
4 211A040243 Lê Phương Như 15/07/2003 0344164192 lephuongnhu1507@gmail.com
5 211A040244 Hà Thục Duyên 11/08/2003 0777363963 duyenha058703@gmail.com
6 211A050135 Vũ Phương Thảo 09/07/2003 0587549048 vuphuongthao9703@gmail.com
7 211A100029 Nguyễn Thị Bích Châu 18/07/2003 0778004732 bichchau690@gmail.com
8 211A230094 bạch thị kiều my 12/02/2003 0984699967 kieumy12022k3@gmail.com
9 211A230208 Trần Thị Mỹ Hạnh 05/09/2003 0702453136 Tranthimyhanh05092003@gmail.com

10 211A230230 Lưu Kim Lệ Thắm 24/04/2002 0979937419 luukimletham24@gmail.com
11 221A030089 Nguyễn hoài phúc 06/02/2004 0868729352 hoaiphuc0602@gmail.com
12 221A030714  Nguyễn Lê Thúy Hiền 08/06/2004 0376750209 nguyenlethuyhien150619@gmail.com
13 221A050220 Lê Bảo Ngọc 23/10/2004 0812806558 lebaongocpy2004@gmail.com
14 221A270036 Đàm Trúc Phương 01/09/2004 0971638621 Damphuong935@gmail.com
15 221A300004 Lê Chí Bảo 29/03/2004 0398825303 baobao29032004@gmail.com
16 221A300025 Cao Hồng Hậu 24/10/2004 0928186648 caohonghau12c5@gmail.com
17 221A300141 Hoàng Bảo Trâm 07/05/2004 0986725213 hoangbaotram44@gmail.com
18 221A300242 Hoàng Thị Hiếu Phương 14/08/2004 0867620650 hoangthihieuphuong1408@gmail.com
19 221A320033 Trần Thị Thu Trang 07/10/2004 0816536636 trantrang2004pt@gmail.com
20 221A320058 Lê Châu Thanh Hậu 12/10/2004 0335011031 thanhhau121024@gmail.com
21 221A320167 Văn Công Dương 13/04/2002 0397017745 duong13041208@gmail.com
22 221A320325 Trần Lê Hồng Thảo 21/02/2004 0769577673 hongthao0573@gmail.com
23 221A360020 Võ Thị Mến 15/08/2004 0394803280 vothimen15082004@gmail.com
24 221A360127 Phan Thị Thư 18/02/2004 0858482377 Phanthithu1802@icloud.com
25 221A371025 Phạm Đái Mỹ Hoà 07/01/2004 0915796298 phamhoavn2004@gmail.com
26 231A050282 Nguyễn Thị  Kim Xuyến 27/10/2005 0357451632 Kimxuyen27102005@gmail.com
27 231A360266 Nguyễn Thị Thuý An 23/04/2005 0889596852 thuyan232449@gmail.com
28 231A370414 Trương Ngọc Khánh 03/03/2005 0971791045 trngockhanh03@gmail.com
29 231A370420 Tăng Trúc Minh Thư 23/08/2005 0896543000 tangtrucminhthu2308@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 12/2025 6-7-CN


